TUẦN 23
TIẾT 1
 Đọc bài  ““Núi rừng trường Sơn sau cơn mưa” khoanh vào đáp án đúng:
1. Câu vân nào dưới đây nêu chủ đề của bài đọc?
A. Mưa ngớt hạt, rồi dần dần tạnh hẳn.
B. Xa xa, những chỏm núi màu tím biếc cắt chéo nền trời.
C. Sau trộn mưa dầm rà rích, núi rừng Trường Sơn như bừng tỉnh, cành vật thêm sức sống mới.
D. Một dài mây mỏng mềm mọi như một dài lụa trắng dài vô tân ôm ốp, quấn ngang các chỏm núi như quyến luyến, bịn rịn.
2. Những hình ảnh nào được tà sau cơn mưa?
A. mây xám đục, tia nắng, nước mưa, những chú chồn, con dũi, chim klang, vòm lá những chỏm núi, những dải mây, mưa dầm rà rích 
B. trời, núi tím biếc, mây ôm ốp dải núi 
C. mây xám đục, tia nắng, nước mưa, những chú chồn, con dũi, vòm lá, chim klang, những chỏm núi, những dải mây 
D. tia nắng, nước mưa, những chú chồn, con dũi, vòm lá, chim klang, những chỏm núi, những dải mây, đám lá úa rụng
3. Chép lại những câu vãn tả mây trong bài đọc.
Màn mây xám đục trên cao đã rách mướp, trôi dạt cà về một phương, để lộ dần một vài mảng trời thấp thoáng xanh.
Một dải mây mỏng mềm mại như một dải lụa trắng dài vô tộn ôm ốp, quấn ngang các chỏm núi như quyến luyến, bịn rịn.
4. Những chú chồn, con dũi xuất hiện như thế nào sau cơn mưa?
A. Xuất hiện trên các vòm lá dày ướt đẫm.
B. Vừa mừng rỡ, vừa lo lắng, nối tiếp nhau nhảy ra rồi biến mất.
 C. Cốt lên những tiếng khô sắc.
D. Nhún chân bay lên làm cho những đám lá úa rơi rụng là tà.
5. Vì sao tác giả viết: "Sau trận mưa dầm rà rích, núi rừng Trường Sơn như bừng tỉnh, cành vật thêm sức sống mới."?
p

6. Viết lại một hình ảnh so sánh hoặc nhân hoá mà em thích nhất trong bài
Hình ảnh so sánh:
· "Một dải mây mỏng mềm mại như một dải lụa trắng dài vô tận": So sánh dải mây với một dải lụa trắng mỏng manh, mềm mại, kéo dài bất tận. Hình ảnh này thể hiện vẻ đẹp nên thơ, dịu dàng của dải mây và sự rộng lớn, bao la của không gian.
Hình ảnh nhân hóa:
· "Một vài tia nắng hiếm hoi bắt đầu mừng rỡ rọi xuống": Gán cho tia nắng hành động "mừng rỡ" như con người vui mừng khi gặp lại điều gì đó tốt đẹp. Hình ảnh này thể hiện sự vui mừng của thiên nhiên khi cơn mưa qua đi và ánh nắng mặt trời trở lại.
· "Từ trong các bụi rậm xa gần, những chú chồn, những con dũi... vừa mừng rỡ, vừa lo lắng": Gán cho các con vật cảm xúc "mừng rỡ", "lo lắng" như con người. Cách diễn đạt này làm cho những con vật trở nên sống động, gần gũi và mang những cảm xúc phức tạp như con người.
· "Một dải mây mỏng mềm mại... ôm ấp, quần ngang các chỏm núi như quyến luyến, bịn rịn": Gán cho dải mây hành động "ôm ấp", "quấn ngang", "quyến luyến", "bịn rịn" như con người đang thể hiện tình cảm với người mình yêu thương. Hình ảnh này thể hiện sự gắn bó, hài hòa giữa mây và núi rừng.
TIẾT 2
1. Đọc những đoạn văn sau và gạch dưới các từ được lặp lại trong câu.
a) Bầu trời buồn bã. Những đám mây xám đang từ phương bắc trôi tới. Bầu trời trầm ngâm. Nó nhớ đến tiếng hót của bầy chim sơn ca. Bầu trời ghé sát mặt đất. Mùa hè, nó cao hơn và có những con chim én bay liệng. Còn bây giờ chẳng có chim én nữa, vì thế bầu trời cúi xuống lắng nghe để tìm xem chim én đang ở trong bụi cây hay ở nơi nào.   
b) Ông cố nhớ lại vị trí lớp học mà ông vẫn đưa con đến hằng ngày. Ông chạy đến đó và ra sức đào bới. Người ta kéo ông ra và an ủi.   
c) Chấm mộc mạc như hòn đất. "Hòn đất" ấy bầu bạn với nắng với mưa để cho cây lúa mọc lên hết vụ này qua vụ khác, hết năm này qua năm khác.   
d) Niềm tự hào chính đáng của chúng ta trong nền văn hoá Đông Sơn chính là bộ sưu tập trống đồng hết sức phong phú. Trống đồng Đông Sơn đa dạng không chỉ về hình dáng, kích thước mà cả về phong cách trang trí, sắp xếp hoa văn.   
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	2. Chọn từ ngữ phù hợp ờ câu (1) và điền vào chỗ trống trong câu (2) và (3) để tạo sự liên kết cho đoạn văn.
 (1)Mùa xuân, phượng ra lá. (2).................... xanh um, mát rượi, ngon lành như lá me non.(3).................... ban đầu xếp lại, còn e ấp, dần dần xoè ra cho gió đưa đẩy.
(Theo Xuân Diệu)
“Mùa xuân, phượng ra lá. Lá xanh um, mát rượi, ngon lành như lá me non. Lá ban đầu xếp lại, còn e ấp, dần dần xòe ra cho gió đưa đẩy.”,

3. Viết 2 - 3 câu vế một cơn mưa rào, trong đó dùng cách lặp từ ngữ để liên kết câu.
· Mưa ù xuống, mưa rào rào trên sân gạch, sầm sộp, rào rào, mưa đồm độp trên phên nứa, đập bùng bùng vào tàu lá chuối, tiếng giọt ranh đổ ồ ồ
· Nước mưa chuyển động: lăn xuống, xiên xuống, kéo xuống, lao xuống,.... lao vào bụi cây, giọt ngã, giọt ngửa, giọt bay, tỏa trắng xóa, nước chảy đỏ lòm bốn bề sân, quần quận rồi vào các rãnh cống, mưa xối nước.

TIẾT 3
1. Đọc bài văn trang 23 và thực hiện yêu cầu.
Đó là một buổi sáng mùa thu thật đẹp. Bầu trời cao vợi và xanh thẳm. Mẹ đưa tôi đến trường bằng chiếc xe đạp đã cũ. Hôm nay, tôi sẽ dự lễ khai giảng đầu tiên. Con đường đi học đã quen thuộc, nhưng tôi lại cảm thấy xôn xao, bồi hồi. Cuối cùng cánh cổng trường tiểu học cũng hiện ra trước mắt tôi. Tôi ngạc nhiên nhìn ngôi trường hôm nay thật khác. Các anh chị học sinh lớp lớn hân hoan bước vào trường. Tôi được mẹ dắt vào hàng ghế của khối lớp Một. Xung quanh, bố mẹ của các bạn khẽ thì thầm trò chuyện với con mình. Cô giáo chủ nhiệm lần lượt đưa chúng tôi vào vị trí ngồi của mình. Hôm nay, cô thật xinh đẹp trong bộ áo dài thướt tha. Nụ cười của cô khiến tôi cảm thấy thật ấm áp. Buổi lễ khai giảng diễn ra thật trang trọng và để lại cho tôi một kỉ niệm không thể nào quên.

1. Đoan văn trên nói đến sự việc gì?
Đoạn văn trên nói đến buổi sáng đầu tiên của tác giả khi đến trường tiểu học. Tác giả đã miêu tả lại khung cảnh, cảm xúc của mình trong ngày khai giảng đầu tiên ấy.
2. Xác định phần mở đầu, triển khai, kết thúc của đoạn vãn.
- Mở đầu: Từ........................................... đ ế n ............................................. 
- Triển khai: Từ........................................... đến .........................................
- Kết thúc: Từ........................................... đến ……………………………………
Mở đầu: Từ: "Đó là một buổi sáng mùa thu thật đẹp." đến “khai giảng đầu tiên”
- Triển khai: Từ. “Con đường đi học” đến “ấm áp”.
 Kết thúc: Từ “Buổi lễ khai giảng” đến “không thể nào quên”.
3. Em hãy ghi lại những tình cảm, cảm xúc của người viết về những chi tiết nối bật của sự  việc. (Tùy HS)
  Buổi sáng mùa thu thật đẹp: Người viết cảm nhận được vẻ đẹp trong lành, tươi mới của buổi sáng mùa thu. Bầu trời "cao vợi và xanh thẳm" gợi lên cảm giác rộng lớn, khoáng đạt và bình yên. 
  Mẹ đưa tôi đến trường bằng chiếc xe đạp đã cũ: Chi tiết này thể hiện tình cảm yêu thương, sự quan tâm, chăm sóc của mẹ dành cho con. Chiếc xe đạp cũ trở thành một kỷ niệm gắn liền với những buổi đến trường của tác giả. 
  Tôi sẽ dự lễ khai giảng đầu tiên: Người viết cảm thấy "xôn xao, bồi hồi" trước sự kiện quan trọng này. Đây là cảm xúc hồi hộp, mong chờ của một người học sinh khi bắt đầu một hành trình mới. 
  Con đường đi học đã quen thuộc: Con đường quen thuộc hàng ngày bỗng trở nên đặc biệt hơn trong ngày khai giảng. Nó gợi lên những kỷ niệm, gắn bó của tác giả với nơi này. 
  Cánh cổng trường tiểu học cũng hiện ra trước mắt tôi: Cảm xúc ngạc nhiên, vui mừng khi nhìn thấy ngôi trường mới. Tác giả cảm thấy choáng ngợp trước vẻ đẹp và sự khác biệt của ngôi trường so với những gì mình đã tưởng tượng. 
  Các anh chị học sinh lớp lớn hân hoan bước vào trường: Không khí vui tươi, náo nhiệt của ngày khai giảng được miêu tả qua hình ảnh các anh chị học sinh. Tác giả cảm nhận được sự háo hức, niềm vui của mọi người khi đến trường. 
  Tôi được mẹ dắt vào hàng ghế của khối lớp Một: Tình cảm yêu thương, sự che chở của mẹ tiếp tục được thể hiện qua chi tiết này. Tác giả cảm thấy an tâm, được động viên khi có mẹ ở bên cạnh. 
  Cô giáo chủ nhiệm lần lượt đưa chúng tôi vào vị trí ngồi của mình: Sự quan tâm, chu đáo của cô giáo khiến tác giả cảm thấy được chào đón và yêu thương. 
  Hôm nay, cô thật xinh đẹp trong bộ áo dài thướt tha: Vẻ đẹp dịu dàng, thướt tha của cô giáo khiến tác giả cảm thấy ấn tượng và yêu mến. 
  Nụ cười của cô khiến tôi cảm thấy thật ấm áp: Nụ cười của cô giáo mang đến cảm giác gần gũi, thân thiện và ấm áp cho tác giả. 
  Buổi lễ khai giảng diễn ra thật trang trọng: Tác giả cảm nhận được sự trang trọng, nghiêm túc của buổi lễ. Đây là một sự kiện quan trọng đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc đời của mỗi người học sinh. 
  Để lại cho tôi một kỉ niệm không thể nào quên: Ngày khai giảng đầu tiên trở thành một kỷ niệm sâu sắc, đáng nhớ trong lòng tác giả. Nó là một dấu ấn quan trọng trong hành trình trưởng thành của tác giả.

